MẪU THU THẬP THÔNG TIN KIỂM TRA GIÁM SÁT PHÒNG CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI TRẠM Y TẾ
(số liệu cập nhật hết năm 2017)

I. Thông tin chung: 
· Dân số: ………………….người; 
Tổng số thôn bản: ……………………….
· Số người <15 tuổi: ………; 
15-69 tuổi:…………;  ≥70 tuổi:………..…
· Nhân lực: Tổng số cán bộ: …………
Bác sĩ: ………; Y sỹ: …………….. 

Số y tế thôn bản: …………………..
II. Kết quả hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm (KLN):
1. Quản lý điều hành: 

· Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân xã/phường có văn bản quy định về triển khai nhiệm vụ phòng chống bệnh KLN:                     Có 

Không 

· Kế hoạch phòng chống bệnh KLN của xã/phường                           

 được phê duyệt:    




        Có                     Không 
· Phối hợp liên ngành trong phòng chống bệnh KLN:   Có

Không
· Phân công cán bộ đầu mối về PC bệnh KLN:             Có 

Không
2. Hoạt động truyền thông nâng cao sức khỏe, phối hợp liên ngành: 
	STT
	Nội dung
	Số buổi
	Số người tham dự
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	2.1
	Tổ chức các chiến dịch truyền thông
	
	
	

	1)
	Ngày…..
	
	
	

	2)
	
	
	
	

	3)
	
	
	
	

	4)
	
	
	
	

	…
	Khác (ghi rõ)…..
	
	
	

	2.2
	Truyền thông lồng ghép phòng chống bệnh KLN (ngoài chiến dịch)
	
	
	

	1)
	Phòng chống tác hại thuốc lá
	
	
	

	2)
	Phòng chống tác hại rượu bia
	
	
	

	3)
	Thực hiện dinh dưỡng hợp lý
	
	
	

	4)
	Tăng cường hoạt động thể lực 
	
	
	

	5)
	PC suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì
	
	
	

	6)
	Phòng chống tăng huyết áp/ tim mạch
	
	
	

	7)
	Phòng chống ung thư
	
	
	

	8)
	Phòng chống bệnh đái tháo đường
	
	
	

	9)
	Phòng chống BPTNMT và hen phế quản
	
	
	

	10)
	Phòng chống rối loạn SKTT 
	
	
	

	11)
	Khác (ghi rõ)…..
	
	
	


3. Triển khai các mô hình nâng cao sức khỏe
	
	Nội dung
	Số đơn vị
	Số người tham gia
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1)
	Trường học nâng cao sức khỏe (có triển khai các hoạt động tăng cường hoạt động thể lực, dinh dưỡng hợp lý)
	
	
	

	2)
	Nơi làm việc không khói thuốc (cơ quan, trụ sở, đơn vị, cơ sở sản xuất)
	
	
	

	3)
	Cộng đồng vì sức khỏe (làng, khu dân phố… có cam kết và thực hiện quy định về phòng chống tác hại thuốc lá, không lạm dụng rượu bia, dinh dưỡng lành mạnh, tăng cường hoạt động thể lực…)
	
	
	

	4)
	Câu lạc bộ sức khỏe (phòng chống tăng huyết áp, đái tháo đường…)
	
	
	

	5)
	Khác (ghi rõ)
	
	
	


4. Dự phòng vắc xin và tư vấn sức khỏe
	STT
	Nội dung
	Số người

	(1)
	(2)
	(3)

	4.1
	Tư vấn sức khỏe (Không bao gồm tư vấn cho người đang quản lý điều trị bệnh)
	

	1)
	Tư vấn cai nghiện thuốc lá
	

	2)
	Tư vấn cai nghiện rượu bia
	

	3)
	Tư vấn về dinh dưỡng và hoạt động thể lực
	

	4.2
	Tiêm chủng vắc xin phòng bệnh
	

	1)
	Số trẻ dưới 1 tuổi tiêm vắc xin viêm gan B liều thứ 3 (Hep3) 
	

	2)
	Số người được tiêm vắc xin HPV
	


5. Phát hiện người nguy cơ cao, tiền bệnh
	TT
	Nội dung
	Số người được phát hiện
	Ghi chú

	
	
	Trạm y tế/y tế thôn phát hiện
	Cơ quan y tế tuyến trên phát hiện tại xã
	Tổng số
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1)
	Thừa cân béo phì (BMI ≥ 25 và/hoặc Vòng eo Nam: >90, Nữ : >80)
	
	
	
	

	2)
	Nguy cơ cao đái tháo đường
	
	
	
	

	3)
	Tiền tăng huyết áp (HATT từ 130 - 139mmHg và/hoặc HATTr từ 85 - 89mmHg)
	
	
	
	

	4)
	Xét nghiệm VIA dương tính 
	
	
	
	

	5)
	Có nguy cơ cao bị ung thư (9 dấu hiệu cảnh báo ung thư)
	
	
	
	

	6)
	Nguy cơ mắc BPTNMT 
	
	
	
	


6. Phát hiện, quản lý điều trị người bệnh KLN tại trạm y tế
	
TT
	Hoạt động 
	Số lượng người 
	Ghi chú

	6.1
	Tăng huyết áp
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân
	
	

	
	Số bệnh nhân hiện đang quản lý, khám và cấp thuốc hằng tháng tại trạm 
	
	

	
	Số bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu
	
	

	6.2
	Bệnh Đái tháo đường
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân
	
	

	
	Số bệnh nhân hiện đang quản lý, khám và cấp thuốc hằng tháng tại trạm 
	
	

	
	Số bệnh nhân kiểm soát được đường huyết
	
	

	6.3
	Tâm thần phân liệt
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân
	
	

	
	Số bệnh nhân hiện đang quản lý, khám và cấp thuốc hằng tháng tại trạm 
	
	

	
	Số bệnh nhân quản lý điều trị có hiệu quả 
	
	

	6.4
	Động kinh
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân
	
	

	
	Số bệnh nhân hiện đang quản lý, khám và cấp thuốc hằng tháng tại trạm 
	
	

	
	Số bệnh nhân quản lý điều trị có hiệu quả 
	
	

	6.5
	Rối loạn tâm thần khác (lo âu, trầm cảm)
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân
	
	

	
	Số bệnh nhân hiện đang được theo dõi/cấp thuốc hằng tháng tại trạm
	
	

	
	Số bệnh nhân quản lý điều trị có hiệu quả 
	
	

	6.6
	Bệnh mạn tính khác (ghi rõ tên bệnh)
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân
	
	

	
	Số bệnh nhân hiện đang quản lý, khám và cấp thuốc hằng tháng tại trạm 
	
	

	
	Số bệnh nhân quản lý điều trị có hiệu quả 
	
	


7. Đào tạo, tập huấn.

	TT
	Nội dung đào tạo, tập huấn
	Đơn vị thực hiện
	Số người

tham gia
	Thời gian

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1)
	
	
	
	

	2)
	
	
	
	

	3)
	
	
	
	

	4)
	
	
	
	

	5)
	
	
	
	

	6)
	
	
	
	


8. Kiểm tra, giám sát
a. Kiểm tra các hoạt động PC bệnh KLN
	TT
	Nội dung kiểm tra
	Đơn vị 
kiểm tra
	Số lần
	Thời gian

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1)
	
	
	
	

	2)
	
	
	
	

	3)
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


b. Giám sát nguyên nhân tử vong (theo ICD 10)
	TT
	Nguyên nhân tử vong
	<15 tuổi
	15-70 tuổi
	>70 tuổi
	Tổng số

	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	A
	Tử vong do mọi nguyên nhân
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Phân loại theo nguyên nhân:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1)
	Ung thư các loại
	
	
	
	
	
	
	
	

	2)
	Đái tháo đường
	
	
	
	
	
	
	
	

	3)
	Các bệnh tâm thần
	
	
	
	
	
	
	
	

	4)
	Tai biến mạch máu não
	
	
	
	
	
	
	
	

	5)
	Bệnh khác của hệ tuần hoàn
	
	
	
	
	
	
	
	

	6)
	Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	
	
	
	
	
	
	
	


Nhận xét :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..
Kiến nghị : 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

	
	Người báo cáo


	
	


1

